
STT Họ Tên Quê Quán Lớp Toán Lý Hóa Tổng

1 Châu Quang Minh Phú Tân - AG A 8.60 7.25 8.50 24.35

2 Nguyễn Diệu Ngoan U Minh - CM A 7.60 8.25 7.25 23.10

3 Hồ Phước Trãi Đầm Dơi - CM A 8.00 7.75 6.75 22.50

4 Nông Văn Chí Linh Thanh Bình-ĐT A 7.60 7.25 7.25 22.10

5 Nguyễn Thanh Dương Châu Thành - ĐT A 8.20 7.00 6.75 21.95

6 Nguyễn Thanh Thảo Hồng Ngự - ĐT A 8.20 7.25 6.50 21.95

7 Ngô Quốc Thuận Chợ Mới - AG A 8.00 8.00 5.75 21.75

8 Nguyễn Thị Như Tân Thạnh - LA A 7.60 7.00 6.75 21.35

9 Phạm Quốc Ân Mang Thít - VL A 7.80 7.00 6.50 21.30

10 Nguyễn Đang Trường Phú Tân - CM A 6.20 6.75 8.25 21.20

11 Nguyễn Đặng Hoàng Quân Vũng Liêm - VL A 6.80 7.00 6.75 20.55

12 La Minh Thanh Bình-ĐT A 7.60 6.80 6.00 20.40

13 Lê Phước Sang Hồng Dân - BL A 6.80 7.50 6.00 20.30

14 Bùi Trường Giang Hòn Đất - KG A 6.80 4.75 8.25 19.80

15 Ngô Thảo Uyên Càng Long  - TV A 6.40 6.50 6.50 19.40

16 Ngô Trí Khang Tháp Mười - ĐT A 6.20 6.50 6.50 19.20

17 Nguyễn Bá Duy Vĩnh Hưng - LA A 6.40 5.75 7.00 19.15

18 Tô Minh Hiếu Phước Long - BL A 5.60 6.00 6.75 18.35

19 Đoàn Bá Linh An Minh - KG A 7.20 6.00 4.75 17.95

20 Đào Văn Bỉnh Hồng Dân - BL A 7.40 5.25 5.25 17.90

21 Nguyễn Minh Khang An Minh - KG A 5.00 7.50 5.25 17.75

22 Phan Hoàng Phước Ngọc Thạnh Phú - BT A 6.00 4.75 6.75 17.50

23 Huỳnh Quang Đà Long Mỹ - HG A 6.00 6.00 4.75 16.75

24 Lý Hoài Nam Châu Phú - AG A 6.40 4.25 6.00 16.65

25 Nguyễn Ngọc Trâm Năm Căn - CM A 6.20 4.75 5.50 16.45

26 Lê Phước Lễ Tịnh Biên - AG A 5.00 5.25 5.50 15.75

27 Bùi Trọng Huỳnh Giá Rai - BL A 5.20 5.50 5.00 15.70

28 Trần Văn Quyền Tân Hưng - LA A 4.60 4.50 5.25 14.35

29 Võ Hoài Luôn Lấp Vò - ĐT A 5.20 3.75 5.00 13.95

30 Lê Đăng Trình Thạnh Phú - BT A 5.80 3.25 4.50 13.55

31 Nguyễn Quang Vinh Thạnh Phú - BT A 3.40 4.25 5.50 13.15

STT Họ Tên Quê Quán Lớp Toán Lý Anh Tổng

1 Nguyễn Võ Hoàng Anh Giá Rai - BL A1 9.00 8.75 8.40 26.15

2 Nguyễn Huỳnh Anh Khoa Tháp Mười - ĐT A1 8.20 8.50 8.60 25.30

3 Nguyễn Thị Phượng Linh Hòa Bình - BL A1 8.20 8.50 8.40 25.10

4 Nguyễn Thị Bích Trăm Chợ Mới - AG A1 9.00 6.75 8.60 24.35

5 Phương Thị Ngọc Minh Hồng Ngự - ĐT A1 7.60 9.00 7.00 23.60

6 Trần Thanh Kết Trà Ôn - VL A1 8.20 8.50 6.80 23.50

7 Nguyễn Hoàng Thái Trà Ôn - VL A1 7.20 7.25 7.00 21.45

8 Trần Công Kết Thạnh Phú - BT A1 7.20 6.75 7.20 21.15

9 Nguyễn Nguyễn Nhật Anh Ninh Kiều - CT A1 5.80 6.00 8.40 20.20

10 Huỳnh Mai Quốc Tấn Cao Lãnh - ĐT A1 6.60 7.00 6.40 20.00

11 Lê Phạm Ngọc Quý Châu Phú - AG A1 5.00 5.50 6.80 17.30

12 Lê Mai Phương Châu Thành A - HG A1 5.40 3.75 4.00 13.15
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